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EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-6-10 CLUTCH
ACTUATOR CB650RAR-CB650RACR-

CBR650RAR-CBR650RACR 2024

Mã EPC EPCNNDOV0000662
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CB650RAR-CB650RACR-CBR650RAR-

CBR650RACR 2024
Năm SX 2024
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE CB650R (2024)
Số phụ tùng 38 chi tiết
Tổng giá trị 68,191,172đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-6-10 CLUTCH
ACTUATOR CB650RAR-
CB650RACR-CBR650RAR-
CBR650RACR 2024
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CB650R (2024) · Dùng cho HONDA
CB650RAR-CB650RACR-CBR650RAR-CBR650RACR 2024
(2024)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-6-10-clutch-actuator-
cb650rar-cb650racr-cbr650rar-cbr650racr-2024--
EPCNNDOV0000662 — mở link hoặc quét QR bên phải để
xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn
kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 38 chi tiết

Có giá tham
khảo: 38/38

Tổng giá trị:
68,191,172đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (38 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG E-6-10 CLUTCH ACTUATOR CB650RAR-
CB650RACR-CBR650RAR-CBR650RACR 2024:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 11372-MKY-E80
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

11372MKYE80 1 122,583đ

2 11375-MKY-E80
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

11375MKYE80 1 697,906đ

3 11378-MKY-E80
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

11378MKYE80 1 257,645đ

4 11410-MKY-E80
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

11410MKYE80 1 1,150,644đ

4 11410-MKY-EA0
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

11410MKYEA0 1 1,162,084đ

5 11412-MKY-E81
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

11412MKYE81 1 30,640đ

6 11413-MKY-E81
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

11413MKYE81 1 30,640đ

7 11420-MKY-EA1
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

11420MKYEA1 1 7,216,027đ

8 11430-MKY-E80
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

11430MKYE80 1 1,352,636đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

8 11430-MKY-EA0
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

11430MKYEA0 1 1,352,636đ

9 22200-MKY-E80
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

22200MKYE80 1 19,312,477đ

9 22200-MKY-EA0
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

22200MKYEA0 1 19,381,123đ

10 22661-MKY-E81
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

22661MKYE81 1 632,527đ

11 22662-MKY-E80
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

22662MKYE80 1 496,869đ

12 22671-MKY-E81
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

22671MKYE81 1 864,617đ

13 22680-MKY-E81
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

22680MKYE81 1 1,152,277đ

14 22690-MKY-E80
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

22690MKYE80 1 1,173,525đ

15 22810-MKY-E80
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

22810MKYE80 1 1,546,177đ

16 22815-MKY-E80
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

22815MKYE80 1 36,150đ

17 38800-MKY-E81
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

38800MKYE81 1 2,039,775đ

18 11420-MKY-E81
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

11420MKYE81 1 7,201,319đ

18 53209-K58-TC0
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

53209K58TC0 1 32,690đ

19 Bạc đệm chắn bùn trước 61101-K55-600
HONDA

61101K55600 1 30,008đ

20 90002-MKY-E80
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

90002MKYE80 1 76,996đ

21 90003-MKY-E80
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

90003MKYE80 1 31,208đ

22 Bu lông 6x18 90028-GHB-650 HONDA CB 1000 90028GHB650 1 58,465đ

23 Bu lông S-NSHF 6x35 90028-GHB-720 HONDA
CB 650

90028GHB720 1 33,010đ

24 Bu lông 6x40 90028-GHB-740 HONDA CB 500,
REBEL 500

90028GHB740 1 36,008đ

25 Bu lông 6x60 90028-GHB-780 HONDA CB 500,
REBEL 500

90028GHB780 1 36,008đ

26 Đệm 6MM 90501-K26-950 HONDA MSX 125 90501K26950 1 36,008đ

27 Vòng đệm 90525-MBZ-610 HONDA 90525MBZ610 1 30,008đ

28 90601-MKY-E81
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

90601MKYE81 1 36,008đ

29 PHANH CÀI BÊN TRONG 24 90602-MKY-E81
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

90602MKYE81 1 33,891đ

30 91002-MKY-E81
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

91002MKYE81 1 310,544đ

31 91101-MKY-E81
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

91101MKYE81 1 36,008đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

32 91204-MKY-E81
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

91204MKYE81 1 71,275đ

33 91301-MKY-E81
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

91301MKYE81 1 35,355đ

34 Phớt O cảm biến góc 91308-HN0-A10 HONDA
GOLDWING

91308HN0A10 1 57,405đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CB650RAR-CB650RACR-CBR650RAR-CBR650RACR 2024 · Tất cả
sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-6-10-clutch-actuator-cb650rar-cb650racr-cbr650rar-cbr650
racr-2024--EPCNNDOV0000662 để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này
APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-6-10 CLUTCH ACTUATOR CB650RAR-CB650RACR-
CBR650RAR-CBR650RACR 2024 (EPCNNDOV0000662). Truy cập ngày 06/08/2026, từ
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-6-10-clutch-actuator-cb650rar-cb650racr-cbr650rar-cbr650racr-
2024--EPCNNDOV0000662

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-6-10 CLUTCH ACTUATOR CB650RAR-CB650RACR-CBR650RAR-CBR650RACR 2024
(EPCNNDOV0000662)." DOV Wiki Phụ Tùng, 2026-08-06,
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-6-10-clutch-actuator-cb650rar-cb650racr-cbr650rar-cbr650racr-
2024--EPCNNDOV0000662. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-6-10 CLUTCH ACTUATOR CB650RAR-CB650RACR-CBR650RAR-
CBR650RACR 2024 (EPCNNDOV0000662)." Cập nhật 2026-08-06.
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-6-10-clutch-actuator-cb650rar-cb650racr-cbr650rar-cbr650racr-
2024--EPCNNDOV0000662.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-6-10 CLUTCH
ACTUATOR CB650RAR-CB650RACR-CBR650RAR-
CBR650RACR 2024 (EPCNNDOV0000662)

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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